
STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỂM

KẾT 
QUẢ

1 Huỳnh Ca Mỹ x 024320110 05/03/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

25 đạt

2 La Tố Muối x 021901379 07/12/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

28 đạt

3 Dương Vĩ Kiến x 079087025754 17/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

29 đạt

4
Nguyễn Trương Tuấn 
Nghĩa

x 024884552 11/09/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

26 đạt

5 Huỳnh Khiết San x 024249869 09/06/2004
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

27 đạt

6 Diệp Ngọc Phụng x 022837428 20/03/2006
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

27 đạt

KẾT QUẢ THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
CA 10 GiỜ 00 NGÀY 11/10/2019 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG
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7 Diệp Quốc Phú x 079085000188 17/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

28 đạt

8 Lê Thị Cẩm Nhung x 024524517 22/03/2006
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

9 Lý Quốc Vinh x 022837427 07/03/2017
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

28 đạt

10 Lê Hoài Hận x 301218234 25/09/2017 Công an tỉnh Long An đk cá nhân Tỉnh Long An 30 đạt

11 Đặng Thị Kim Xuân x 07930013401 10/08/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

12 Mai Xuân Toàn x 025411099 06/04/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

đk cá nhân
Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

13 Kiều Thị Thanh Thanh x 079195005459 06/02/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

đk cá nhân
Quận 9, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

14 Kiều Thị Thanh Phước x 079193006057 06/02/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

đk cá nhân
Quận 9, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt



STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỂM

KẾT 
QUẢ

15 Nguyễn Hồng Huy x 215172303 14/09/2006 Công an tỉnh Bình Định
Công ty Sô 
cô la Hallelu

29 đạt

16 Nguyễn Xuân Phát x 072094004006 10/06/2019
Cục Cảnh Sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã 

28 đạt

17 Kim Văn Khanh x 334605426 19/06/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 27 đạt

18 Trần Thị Cẩm Hồng       x 215131485 17/09/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 25 đạt

19 Trần Tuấn Đạt x 331812858 03/05/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 đạt

20 Nguyễn Văn Hận x 334897986 14/09/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 28 đạt

21 Nguyễn Văn Hải x 183633764 08/07/2012 Công an tỉnh Hà Tĩnh 29 đạt

22 Nguyễn Thị Bạch Huệ x 312175223 26/03/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

23
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

x 079187004960 05/01/2017
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

24 Phạm Minh Giang x 025266823 20/08/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

25 Nguyễn Hoàn Nghĩa x 082091000028 08/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

25 đạt

26 Đặng Văn Nghĩa x 321036469 11/03/2019 Công an tỉnh Bến Tre 30 đạt

27 Huỳnh Vân Anh x 083190000372 05/11/2018
Cục Cảnh Sát Quản lý 
hành chính về trật tự xã 
hội

30 đạt
Siêu thị Á 

Châu

Công ty 
chay Thịnh 

Phát

Hồng Minh 
Phúc
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28 Triệu Quốc Tâm x 025012691 10/12/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

29 đạt

29 Phạm Xuân Huy x 079095011116 23/01/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

29 đạt

30 Vương Ngọc Hưng x 021628343 06/04/2007
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

31 Nguyễn Thị Kim Thoa x 023731671 10/06/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

26 đạt

32 Võ Thị Ái Duyên x 024606455 03/03/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

27 đạt

33 Nguyễn Ngọc Đạt x 272822900 05/12/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

34
Nguyễn Phước Khánh 
Ly

x 192066319 07/06/2016
Công an tỉnh Thừa 
Thiên Huế

28 đạt

35 Nguyễn Minh Trung x 025052629 29/10/2008
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

25 đạt

36 Mai Thị Ngọc Tuyền x 341902168 03/06/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 đạt

37 Phan Thị Ánh Nga x 025956338 11/10/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

29 đạt

38 Hoàng Thị Thanh Minh x 079183011883 29/05/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

30 đạt

39 Nguyễn Hoàn Vũ x 023433888 09/09/2010
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

28 đạt

40 Lê Thị Mỹ Huyền x 312368203 08/12/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 27 đạt

41
Nguyễn Phạm Bích 
Ngọc

x 341799083 26/09/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 đạt

Châu
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42
Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc

x 312396593 20/01/2017 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

43 Cao Thị Huệ x 225517055 06/05/2016
Công an tỉnh Khánh 
Hòa

30 đạt

44 Lê Thị Thuỳ Dương x 341898806 04/07/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 26 đạt

45 Đỗ Thị Phương Thảo x 023683381 26/03/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

30 đạt

46 Lạc Kim Quý x 079301014479 19/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

30 đạt

47 Huỳnh Thị Kim Tứ x 341976821 07/07/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 đạt

48 Trần Thị Ngọc Sang x 301520003 30/01/2019 Công an tỉnh Long An 26 đạt

49 Quách Hoài Thương x 381909626 01/07/2016 Công an tỉnh Cà Mau 29 đạt

50 Nguyễn Quốc Trung x 068201000219 24/04/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

29 đạt

51 Nguyễn Dũng Tiến x 025759153 01/05/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

25 đạt

52 Nguyễn Bích Tiên x 381896926 12/08/2015 Công an tỉnh Cà Mau 30 đạt

53 Lê Tuấn Cảnh x 079099003080 13/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

28 đạt

54 Lê Thị Bích Trâm x 077198000331 05/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL và 
DLQG về dân cư

28 đạt

55 Tạ Hòa Bình x 273537699 19/12/2015
Công an tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

28 đạt

AEOn Việt 
Nam
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CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

Nguyễn Hà Phương

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh


